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[bookmark: _GoBack]A. MA TRẬN
	Cấp độ

Tên chủ
đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Chí công vô tư
	Hiểu thế nào là chí công vô tư
	
	Hiểu biểu hiện của chí công vô tư
	
	
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	1
0,5đ
5%
	
	1
0,5đ
5%
	
	
	
	
	
	2
1đ
10%

	2. Tự chủ
	Biết thế nào là tự chủ
	
	Hiểu biểu hiện tự chủ
	
	Vận dụng xử lý tình huống
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	1
1đ
10%
	
	1
0,5đ
5%
	
	1
0,5
5%
	
	
	
	2
1,5đ
15%

	3. Dân chủ và kỷ luật
	
	
	
	Biết được tác dụng của dân chủ và kỷ luật
	
	Cách rèn luyện dân chủ và kỷ luật
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	
	
	
	½ 
1đ
10%
	
	½ 
1đ
10%
	
	
	1
2đ
20%

	4. Bảo vệ hòa binh
	
	
	Hiểu biểu hiện của yêu hòa bình
	
	
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	
	
	1
0,5đ
5%
	
	
	
	
	
	1
0,5đ
5%

	4. CĐ: Sống hội nhập
	Hiểu khái niệm tình hữu nghị giữa các dân tộc dt trên TG
	Nêu được nguyên tắc hợp tác của Đảng,NN
	
	Hiểu khái niệm,ý nghĩa của hợp tác.
	
	
	
	Xử lý tình huống liên quan đến vấn đề hợp tác
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	1
0,5đ
5%
	½ 
1,5đ
15%
	
	½ 
1,5đ
15%
	
	
	
	1
1đ
10%
	3
4,5điểm
45%

	
	3,5 câu 3,5 điểm
=35%TSĐ
	4 câu 4 điểm
=40%TSĐ
	½ câu 1 điểm
=10%TSĐ
	1 câu 1điểm
=10%
	6 câu 10 đ
=100%TĐ


B. ĐỀ BÀI
I. Phần Trắc nghiệm (3 điểm): Chọn câu  trả lời đúng:
Câu1 (0,5đ):  Những biểu hiện nào dưới đây thể hiện rõ tính tự chủ?
a. Luôn làm theo số đông
b. Không bị người khác làm ảnh hưởng, luôn hành động theo ý mình
c .Luôn tự nhắc mình, xem hết bộ phim hay sẽ làm bài tập.
d. Từ chối lời rủ đi chơi của bạn thân để làm xong bài tập.
Câu2 (0,5đ): ý kiến nào dưới đây thể hiện lòng yêu hoà bình?
a. Chiều theo ý muốn của người khác sẽ tránh được mâu thuẫn.
b. Mâu thuẫn nào cũng có thể thương lượng để giải quyết.
c. Sống khép mình mới tránh được xung đột.
d. Chỉ cần thân thiện với người có quan hệ mật thiết với mình.
Câu 3 (0,5đ) : Công bằng, không thiên vị, giải quyết công việc theo lẽ phải, đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân là biểu hiện của phẩm chất?
A. Chí công vô tư                                                     B. Khoan dung
C. Tự giác, sang tạo                                                  D. Tự chủ
Câu 4 (0,5 điểm): Thầy giao bài tập về nhà môn Toán, B đọc và suy nghĩ mãi không làm được nên B lên mạng tìm lời giải và chép lời giải coi như làm xong bài tập về nhà. B là người  như thế nào ?
A. B là người không thật thà.                   B. B là người không thẳng thắn.
C. B là người không tự chủ.                     D. B là người không tự tin.
Câu 5 (0,5 điểm): Ý kiến nào dưới đây thể hiện chí công vô tư ?
A. Luôn nhận định theo số đông là chí công vô tư
B. Cán bộ lớp đương nhiên là người chí công vô tư
C. Cần thẳng thắn phê bình lỗi sai của người khác để họ sửa chữa
D. Đừng bao giờ nêu khuyết điểm của người khác trước tập thể
Câu 6 (0,5điểm ): Em hãy điền những cụm từ còn thiếu để hoàn chỉnh khái niệm sau:
- Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới là:………………………………... 
Câu 7 (1 điểm): Em hãy điền những cụm từ còn thiếu để hoàn chỉnh khái niệm sau:
- Người biết tự chủ là người: ………được những suy nghĩ, tình cảm và hành vi của mình trong mọi hoàn cảnh, tình huống, luôn có thái độ .........., tự tin và biết tự điều chỉnh hành vi của mình.
II. Phần Tự luận(6điểm):
Câu 1(2đ): Hãy cho biết tác dụng của việc phát huy dân chủ và kỷ luật trong cuộc sống, trong lao động và trong hoạt động xã hội? Liên hệ bản thân?
Câu 2(3đ): Hợp tác là gì? Vì sao ngày nay các nước phải tăng cường hợp tác? Nêu nguyên tắc của Đảng và Nhà nước ta trong việc hợp tác với các nước trên Thế giới?
Câu 3( 1đ): Em sẽ làm gì trong tình huống sau: Giờ kiểm tra Toán, bạn ngồi cạnh rủ em mỗi người làm một phần đề rồi cùng nhau chép cho nhanh .
C. ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
I. Phần Trắc nghiệm (4 điểm): (Mỗi câu đúng 0,5đ)
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5

	Đáp án
	D
	B
	A
	C
	C


Câu 6 (0,5đ): Chọn  cụm từ :
- Quan hệ bạn bè thân thiện giữa nước này với nước khác.   
Câu 7 (1đ):  Làm chủ………Bình tĩnh.                    
II. Phần Tự luận(6điểm):
Câu 1(2 điểm): Thực hiện tốt dân chủ và kỷ luật sẽ góp phần:
- Tạo ra sự thống cao về nhận thức, ý chí, hành động của mọi người, tạo cơ hội cho mọi người phát triển (0,5đ)
- XD mối quan hệ xã hội tốt đep và nâng cao hiệu quả, chất lượng l/đ, tổ chức tốt các h/đ xh...(0,5đ)
* Liên hệ: Tùy cách viết của hs mà cho điểm, đc 5 ý trở lên sẽ đc điểm tối đa.
Câu 2(3 điểm):
- Hợp tác: là cùng cùng chung sức làm việc, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc, lĩnh vực nào đó vì mục đích chung. (1 điểm).
- Vì: Trong bối cảnh ngày nay đang đứng trước những vấn đề bức xúc có tính toàn cầu như: Bùng nổ dân số, bệnh dịch hiểm nghèo…mà không thể quốc gia, dân tộc nào có thể tự giải quyết được. Vì vậy hợp tác là một vấn đề tất yếu. (1 đ)
* Nguyên tắc của Đảng và Nhà nước ta (2 điểm):
- Tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau; Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.
- Không dùng vũ lực hoặc đe doạ dùng vũ lực; Bình đẳng cùng có lợi.
- Giải quyết bất đồng và tranh chấp bằng thương lượng hoà bình.
- Phản đối mọi âm mưu và hành động gây sức ép áp đặt và cường quyền.
Câu 3( 1 điểm )
- Kiên quyết từ chối(0,25 điểm)
- Giờ ra chơi giải thích cho bạn hiểu rằng nếu làm theo ý bạn thì cả hai sẽ vi phạm quy chế thi cử , lừa dối thầy cô , và làm cho cả hai sẽ mắc bệnh ỷ lại vào người khác, sẽ không hiểu hết kiến thức, lười suy nghĩ.(0,75 điểm )
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